
 

  Tháng 12 năm 2021 

 
Quy định tách biệt chaất thải thực phaẩm 
Câu hỏi Thường Gặp dành cho doanh nghiệp 

 

Việc triển khai Quy định Tách biệt Chất thải Thực 
phẩm (Food Scraps Separation) trong khu vực bắt 
đầu từ tháng 3 năm 2022 và nhiều doanh nghiệp 
ở địa hạt Metro sẽ phải tuân thủ vào năm 2023. 
Đây là những gì doanh nghiệp cần biết. 
 

Những doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng bởi 
quy định tách biệt chất thải thực phẩm? 
Các doanh nghiệp tạo ra hơn 250 cân Anh (lbs) 
lượng chất thải thực phẩm mỗi tuần (tương đương 
với khoảng một xe đẩy 60 ga-lông mỗi tuần) sẽ bị 
bắt buộc phải tuân thủ quy định này. Điều này bao 
gồm nhưng không giới hạn ở: 
Các Cửa hàng Tạp hóa/Thực phẩm: Các cơ sở 
bán thực phẩm và đồ uống bao gồm cửa hàng tạp 
hóa, cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên, nhà buôn 
sỉ và cửa hàng thực phẩm đặc sản. 
Các Nhà hàng: Các cơ sở chuẩn bị bữa ăn, đồ ăn 
nhẹ và đồ uống theo yêu cầu của khách hàng để 
tiêu thụ ở bên trong và bên ngoài cơ sở. Điều này 
bao gồm các tổ chức và các khuôn viên công ty với 
đầy đủ dịch vụ và nhà ăn tại chỗ cũng như các 
công ty cung cấp dịch vụ thực phẩm. 
Nhà nghỉ và Khách sạn: Các cơ sở chủ yếu tham gia 
vào việc cung cấp chỗ trú ngụ ngắn hạn với các nhà 
hàng đầy đủ dịch vụ hoặc chế biến thực phẩm tại chỗ.  
Bệnh viện: Các cơ sở được cấp phép hoạt động 
như bệnh viện, có nhà hàng cung cấp đầy đủ dịch 
vụ hoặc chế biến thực phẩm tại chỗ. 
Cơ sở Điều dưỡng và Chăm sóc Nội trú: Các cơ 
sở chủ yếu tham gia vào việc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc nội trú với các nhà hàng cung cấp đầy 
đủ dịch vụ hoặc chế biến thực phẩm tại chỗ. Điều 
này bao gồm các cơ sở hưu trí và hỗ trợ sinh sống. 
Cơ sở Cải huấn: Trại giam, nhà tù hoặc những nơi giam 
giữ khác có nhà ăn hoặc nơi chuaẩn bị thức ăn tại choỗ . 
Các Trường Cao đẳng và Đại học: Các cơ sở giáo dục 
đại học có nhà hàng cung caấp đaầy đủ dịch vụ hoặc cheế  
bieến thực phaẩm tại choỗ , bao goồm cả những cơ sở cung 
caấp các chương trı̀nh từ hai đeến boố n năm veề  nghệ 
thuật và khoa học, các trường kỹ thuật và dạy ngheề , 
cũng như các trường cao đaẳng cộng đoồ ng và cơ sở. 

 Cơ sở Giáo dục Tiểu học và Trung học: 
Trường học có nhà ăn hoặc cơ sở cheế  bieến 
thực phaẩm tại choỗ , bao goồm cả nhà beếp được 
tập trung nhaằm chuaẩn bị thực phaẩm đeể  giao 
đeến nhieều địa đieểm trường học. 
Nhà Sản xuất Thực phẩm và Đồ uống: Các 
cơ sở chủ yeếu tham gia sản xuaất các sản phaẩm 
thực phaẩm và đoồ  uoống như đóng hộp trái cây 
và rau quả, sản xuaất sô-cô-la và bánh kẹo, cheế  
bieến thịt, gia caầm và hải sản, tiệm bánh 
thương mại và các cơ sở sản xuaất bia.  
 

Để đáp ứng được quy định này cần 
phải làm những gì? 
Các doanh nghiệp phải thiết lập dịch vụ 
thu gom chất thải thực phẩm và tách 
biệt chất thải thực phẩm, dán nhãn 
chính xác trên các thùng để thu gom nội 
bộ và dán các bảng báo chính xác cho 
biết những gì được phép cho vào thùng. 
Điều quan trọng cần lưu ý là quy định 
này chỉ áp dụng cho thực phẩm do 
nhân viên xử lý.  Doanh nghiệp không 
bị bắt buộc phải thu gom rác thải thực 
phẩm do khách hàng trực tiếp thải bỏ. 
 

Các chủ sở hữu và người quản lý tài sản phải 
cho phép các doanh nghiệp này thu thập chaất 
thải thực phaẩm hoặc giúp đảm bảo dịch vụ 
cho những người thuê mướn được bao goồm 
theo quy định.  

Lợi ích công cộng của hệ thống chất 
thải rắn khu vực  
Thông qua việc quản lý hệ thoống chaất thải raắn 
khu vực, Metro mong muoố n: 
• Bảo vệ sức khỏe người dân 
• Bảo vệ môi trường 
• Nhận được giá trị toố t cho tài chı́nh công  
• Duy trı̀ cam keết của chúng tôi veề  việc sử 

dụng vật liệu ở mức cao nhaất và toố t nhaất 
• Thı́ch ứng và đáp ứng nhanh trong việc 

quản lý nguyên vật liệu  
• Đảm bảo dịch vụ có saẵn cho mọi đoố i tượng 
khách hàng  

oregonmetro.gov/foodscraps

https://www.oregonmetro.gov/jurisdictional-boundaries-maps
https://www.oregonmetro.gov/jurisdictional-boundaries-maps


Chương trình bao gồm những 
loại thực phẩm nào?  
Chương trình chỉ dành cho thực phẩm: 
thịt, sữa, cá, bánh mì, mì ống, bã cà phê, 
vỏ trái cây, vỏ, xương, thực phẩm hư 
hỏng và thức ăn vụn trên đĩa. 
KHÔNG bao gồm chất lỏng, sản 
phẩm giấy, bao bì hoặc bất cứ 
thứ gì không phải là thực phẩm. 
Vật liệu đóng gói và đồ dùng có 
thể phân hủy không được phép. 
Chúng tôi khuyên quý vị không nên 
tổ chức thu gom phế liệu thực phẩm 
ở những khu vực được công chúng 
sử dụng vì khó đảm bảo rằng khu 
vực đó sẽ không có các mặt hàng 
phi thực phẩm như cốc, khăn ăn, 
dao kéo và các vật liệu khác. 

 

Khi nào doanh nghiệp của tôi 
cần đáp ứng quy định này? 
Nhóm Doanh nghiệp 1:         
• Việc triển khai bắt đầu vào ngày 31 
tháng 3 năm 2022. Tuân thủ trước 
ngày 31 tháng 3 năm 2023. 

• Các doanh nghiệp tạo ra 1.000 cân 
Anh chất thải thực phẩm trở lên mỗi 
tuần (Tương đương với khoảng bốn 
xe đẩy chứa 60 ga-lông mỗi tuần)  

Nhóm Doanh nghiệp 2:      
• Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 

31 tháng 3 năm 2022. Tuân thủ 
trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. 

• Các doanh nghiệp tạo ra 500 cân 
Anh chất thải thực phẩm trở lên mỗi 
tuần (Tương đương với khoảng hai 
xe đẩy chứa 60 ga-lông mỗi tuần) 

Nhóm Doanh nghiệp 3:  
• Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 

30 tháng 9 năm 2023.  Tuân thủ 
trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. 

• Các doanh nghiệp tạo ra 250 cân 
Anh chất thải thực phẩm trở lên mỗi 
tuần (Tương đương với khoảng một 
xe đẩy chứa 60 ga-lông mỗi tuần) 

 
(Hệ số Chuyển đổi: 800 cân Anh (lbs) cho mỗi 
thước Anh (yd) và 4 cân Anh cho mỗi ga-lông; 
xe đẩy chứa 60 ga-lông = 240 cân Anh)  
 
 
 

 Nếu doanh nghiệp của quý vị áp 
dụng các biện pháp ngăn ngừa lãng 
phí thực phẩm như quyên tặng và 
ngăn ngừa lãng phí, quý vị có thể tạo 
ra ít hơn số lượng xe đẩy hàng tuần 
như đã nêu ở trên. 
 

Các doanh nghiệp tạo ra ít hơn 250 cân 
Anh chất thải thực phẩm mỗi tuần sẽ 
không bị yêu cầu phải tách biệt chất 
thải thực phẩm ra khỏi rác thải của 
mình, nhưng họ có thể làm như vậy 
một cách tự nguyện. Các chuyên gia 
giảm thiểu rác thải ở địa phương có 
thể cung cấp hỗ trợ miễn phí tại chỗ để 
thiết lập chương trình thu gom chất 
thải thực phẩm cũng như hỗ trợ quyên 
tặng và thực hiện các biện pháp ngăn 
ngừa rác thải thực phẩm ở quy mô lớn. 
Điều này sẽ tốn kém bao nhiêu? 
Các chi phí sẽ khác nhau tùy theo 
doanh nghiệp và cộng đồng. Một số 
doanh nghiệp có thể thấy có gia tăng, 
một số có thể tiết kiệm được bằng 
cách sử dụng các thùng đựng rác nhỏ 
hơn hoặc bắt đầu các chiến lược ngăn 
ngừa rác thải. Ở một số cộng đồng, các 
dịch vụ thu gom rác thải thực phẩm, 
như tái chế, có thể được tính vào một 
tỷ lệ rác thải tổng hợp. Hãy liên hệ với 
một chuyên gia trong khu vực của quý 
vị để tìm hiểu về mức giá. 
Quy định này áp dụng như thế 
nào đối với các doanh nghiệp là 
một phần của chuỗi doanh 
nghiệp có nhiều địa điểm? 
Quy định này dựa trên lượng chất thải 
thực phẩm được tạo ra ở từng địa điểm, 
thay vì toàn bộ chuỗi doanh nghiệp. Ví 
dụ: nếu một địa điểm tạo ra 1.000 cân 
Anh chất thải thực phẩm mỗi tuần trở 
lên thì địa điểm đó thuộc Nhóm 1. Nếu 
một địa điểm khác tạo ra ít hơn 1.000 
cân Anh chất thải thực phẩm mỗi tuần 
thì địa điểm đó sẽ phải tuân theo quy 
định theo một thời hạn sau này. 
Quy định này áp dụng như thế nào 
đối với các cơ sở có nhiều tòa nhà 
với quyền sở hữu chung như trong 
khuôn viên trường đại học hoặc 
công ty? Quy định này dựa trên toổng 
soố  lượng được tạo ra bởi taất cả các 
hoạt động liên quan đeến thực phaẩm 
như nhà ăn và cung caấp dic̣h vụ ăn 
uoống cho toàn bộ khuôn viên trường.  

 Neếu toàn bộ khuôn viên trường tạo ra 
1.000 cân Anh chaất thải thực phaẩm 
moỗ i tuaần hoặc nhieều hơn thı̀ khuôn 
viên đó sẽ được đưa vào Nhóm 1, ngay 
cả khi không có tòa nhà nào trong 
khuôn viên trường thải ra hơn 1.000 
cân Anh chaất thải thực phaẩm moỗ i tuaần.  
Quy định này áp dụng như thế 
nào đối với các doanh nghiệp 
trong trung tâm mua sắm hoặc 
tòa nhà nhiều người thuê có 
dịch vụ thu gom rác chung? Quy 
định này dựa trên lượng chaất thải 
thực phaẩm được tạo ra tại moỗ i cơ 
sở kinh doanh riêng lẻ naằm trong 
khu mua saắm hoặc tòa nhà, thay vı̀ 
toổng soố  lượng được tạo ra bởi taất 
cả các cơ sở kinh doanh liên quan 
đeến thực phaẩm naằm trong khu 
mua saắm hoặc tòa nhà. Vı́ dụ: neếu 
một doanh nghiệp tạo ra 1.000 
cân Anh chaất thải thực phaẩm moỗ i 
tuaần thı̀ doanh nghiệp đó phải 
tuân theo quy định trong Nhóm 1. 
Tôi có thể gọi cho ai để biết 
thêm thông tin? Kết nối với một 
chuyên gia giảm thiểu chất thải tại 
địa phương, người có thể trả lời 
các câu hỏi, cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật và giúp quý vị tuân thủ 
chính sách này. Nếu doanh nghiệp 
của quý vị không thuộc một trong 
các khu vực pháp lý dưới đây, hãy 
liên hệ với Metro theo số 503-
234-3000.  Ngoài ra, quý vị có thể 
tìm nguồn lực và học hỏi từ các 
doanh nghiệp địa phương về cách 
quyên tặng thực phẩm cũng như 
các biện pháp ngăn ngừa việc lãng 
phí thực phẩm khác tại trang 
mạng foodwastestopswithme.org.  
• Thành phố Beaverton  

503-526-2665 
• Quận C lackamas (bao 
gồm tất cả các thành phố) 
503-742-4458 

• Thành phố Gresham (kể cả 
Wood Village) 503-618-2525 

• Thành phố Portland 503-823-7202 
• Thành phố Troutdale 503-674-3311 
• Quận Washington (bao gồm tất 
cả các thành phố, ngoại trừ 
Beaverton) 503- 846-3605 

 
Được in trên giấy có thành phần tái chế. 22040 

 

http://www.foodwastestopswithme.org/
https://www.beavertonoregon.gov/733/At-Work
https://www.clackamas.us/recycling/foodwaste
https://greshamoregon.gov/Food-Scraps/
https://www.portland.gov/bps/garbage-recycling/business-recycling/workplace-compost-tips
https://www.troutdaleoregon.gov/publicworks/page/business-food-scrap-requirement
https://www.washingtoncountyor.gov/swr/compost-work
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